
QĐ chủ 
trương đầu 

tư số, ngày

Quyết định 

thành lập số, 
ngày

Diện tích 

thành lập 

(ha)

Thời hạn 

cho thuê 

đất 

Vốn 

đăng ký

(tr. 

USD)

Vốn thực 

hiện
(tỷ VNĐ)

QĐ chủ trương 

đầu tư trước khi 

điều chỉnh diện 

tích/thu hồi (số, 
ngày)

QĐ thành lập 

trước khi điều 

chỉnh diện 

tích/thu hồi (số, 
ngày)

Diện tích đất 
thành lập trước 

khi điều chỉnh 

diện tích/thu hồi 
(ha)

QĐ điều chỉnh 

diện tích/thu hồi 
(số, ngày)

Diện tích đất 
thành lập sau 

điều chỉnh diện 

tích/thu hồi (ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I

1

KCN 

Long 

Đức

xã Long 

Đức, Thành 

phố Trà 

Vinh

Đang hoạt 
động 

Việt Nam

Số 
58/2005/QĐ-

UBND 

100,00

2
KCN Cổ 
Chiên

Xã Đại 
Phước- 

huyện Càng 

Long

Cty TNHH 

Phát triển 

Đầu tư hạ 
tầng Trà 

Vinh

Việt Nam

Số 226/QĐ-

TTg ngày 

23/02/2021 

của Thủ 
tướng Chính 

phủ 

Số 653/QĐ-

UBND tỉnh 

ngày 

02/4/2021 

của UBND 

tỉnh Trà 

199,98 50      - 748,98

II

III

IV                   -                   -               -              -           -                -                           -                        -                         -                          -                         - Các KCN thu hồi toàn bộ diện tích đã được phê duy

Tên tỉnh/thành phố: Trà Vinh

Vốn đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ 
tầng

Kỳ báo cáo: năm 2021

Tên nhà 

đầu tư xây 

dựng kết 
cáu hạ tầng

Các KCN mới được phê duyệt chủ trương đầu tư

Các KCN điều chỉnh tăng diện tích

Các KCN điều chỉnh giảm diện tích

Tên cơ quan báo cáo: Ban Quản lý Khu kinh tế

 Biểu I.2. Tình hình thành lập mới, điều chỉnh diện tích và thu hồi khu công nghiệp kỳ báo cáo

Điều chỉnh diện tích thu hồi

STT Tên KCN
Địa điểm 

(xã, huyện)

thành lập mới

Quốc tịch nhà đầu 

tư


